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CHUYÊN ĐỀ			TÌM HIỂU VỀ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT	TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018	TỪ CẤP TIỂU HỌC ĐẾN CẤP THCS	
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I.  ĐẶT VẤN ĐỀ.
Trong bối cảnh xã hội đang phát triển không ngừng, chương trình giáo dục cần phải thay đổi để đáp ứng được các nhu cầu về nguồn nhân lực. Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và tuyên bố của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc: “Học để biết - Học để làm - Học để chung sống - Học để tự khẳng định mình”, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người Việt Nam toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, hướng tới “công dân toàn cầu”. Do đó, các kiến thức trong chương trình cần phải được nhấn mạnh về tính liên kết, tính ứng dụng cũng như khả năng giải quyết các vấn đề thực tế mà chương trình trước đây chưa thật sự thể hiện rõ.
Trong chương trình GDPT 2018, nội dung môn Toán được chia thành 3 mạch kiến thức chính: Số, Đại số và một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Trong đó Thống kê và Xác suất là một mạch kiến thức mới  góp phần tăng cường tính ứng dụng và giá trị thiết thực của Toán học.
Trong tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống như giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh, sản xuất, đầu tư, …mỗi chúng ta luôn đứng trước những vấn đề đơn giản có, phức tạp có cần chúng ta đưa ra quyết định chọn lựa. Nhưng mỗi vấn đề đều có tính hai mặt. Nếu chúng ta quyết định đúng sẽ đem lại thành công, nếu chúng ta quyết định sai thì tổn thất sẽ không nhỏ. Đứng trước một quyết định ít nhiều cũng làm chúng ta do dự, làm thế nào để độ rủi ro là thấp nhất, độ tin cậy cao nhất? Làm thế nào để đứng trước một vấn đề thì quyết định của chúng ta đưa ra đòi hỏi phải đúng đắn nhất, đáng tin cậy nhất, xác suất thất bại thấp nhất, xác suất thành công cao nhất thì lý thuyết về Xác suất và thống kê đã làm được điều đó. Giúp chúng ta tự tin hơn khi ra quyết định, độ tin cậy của nó được kiểm chứng bằng khoa học, bằng dãy số và sự kiện chứ không do may rủi.
Ngày nay với sự thay đổi của xã hội về yêu cầu nguồn nhân lực, cũng như sự thay đổi lớn về tính ứng dụng thực tế của tri thức, mạch kiến thức này được nhìn nhận đúng về tầm quan trọng của tính ứng dụng. Do đó, việc xuất hiện từ rất sớm trong chương trình học là một yêu cầu cấp thiết, giúp học sinh làm quen và có khả năng ứng dụng  vào thực tế. 
Vì thế, thông điệp mà chuyên đề này muốn gửi đến Thầy Cô và các bạn là giúp cho người đọc có cái nhìn tổng quan về Xác suất Thống kê, khả năng vận dụng đa dạng phong phú của nó trong cuộc sống cũng như việc chuẩn bị giảng dạy mạch kiến thức về Thống kê và xác suất được tốt hơn.
II. [bookmark: _Toc127263246]   NỘI DUNG.
[bookmark: _Toc127263247] 1. Một số thuật ngữ cơ bản.
Thống kê là thuật ngữ gắn liền với hoạt động tập hợp dữ liệu, phân tích, giải thích hoặc thảo luận về một vấn đề nào đó và trình bày dữ liệu là một nhánh của toán học.
Xác suất là độ đo của toán học để thể hiện khả năng xảy ra một sự kiện.
[bookmark: _Toc127263248]Biến cố là một trong những kết quả của phép thử. Và đây cũng là một khái niệm dẫn nhập cho học sinh khi bước vào chương Thống kê và xác suất. 
[bookmark: _Hlk126420291]2. Sự xuất hiện của Thống kê và xác suất trong Chương trình GDPT 2018 từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở.
Trước đây, thống kê được dạy rải rác ở lớp 4 và lớp 5. Lên bậc THCS học sinh được học ở lớp 7 và lên THPT học ở lớp 10. Còn nội dung Xác suất chỉ xuất hiện trong chương trình lớp 11.
Trong CTPT 2018, Thống kê và xác suất sẽ được đưa vào giảng dạy bắt đầu từ lớp 2 cho đến lớp 12. Như vậy 11 năm học, học sinh đều được học những nội dung về Thống kê và xác suất với chương trình mang tính đồng tâm và nâng cao dần. So với chương trình hiện hành, các nội dung về thống kê như thu thập, phân tích và xử lý số liệu, các loại bảng biểu đồ, các số đặc trưng của mẫu… ở chương trình mới về cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi. Chỉ một số lượng ít kiến thức mới chủ yếu nằm ở lớp 12.
Việc tăng kiến thức và độ khó trong chương trình là không đáng kể. Sự thay đổi chủ yếu là tăng về thời lượng và kiến thức sẽ tăng dần theo từng khối lớp để học sinh có thời gian xây dựng những kỹ năng thống kê cơ bản như thu thập dữ liệu, đọc, vẽ biểu bảng và nêu một số nhận xét đơn giản về số liệu thu thập được. 
Để rõ hơn về vai trò quan trọng và xuyên suốt trong chương trình GDPT 2018, chúng tôi sẽ phân tích sự xuất hiện của mạch kiến thức này trong chương trình từ lớp 2 đến lớp 9.
· [bookmark: _Toc127263249]Toán lớp 2. (Toán lớp 2 tập 1, có 3 bài trang 99-106 - Chân trời Sáng tạo)
Thống kê và xác suất lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình toán lớp 2.
Yếu tố thống kê.  Học sinh được làm quen với với biểu đồ tranh. Trong một bức tranh cụ thể, học sinh có thể thống kê bao nhiêu bông hoa, cái bút, chiếc xe… cũng như phân biệt được có bao nhiêu bút đỏ, bao nhiêu bút vàng, xanh… Đây là những thao tác kiểm đếm đơn giản mà học sinh hoàn toàn có thể tiếp nhận phù hợp theo đúng lứa tuổi.
	[image: Graphical user interface
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	[image: ]

	 Toán 2,tập 1, trang 100- Chân Trời Sáng Tạo
	 Toán 2 tập 2- Kết nối tri thức - Trang 102



 Yếu tố xác suất. Học sinh được làm quen các phép thử và chương trình mới đặt ra yêu cầu nhận thức được kết quả của những phép thử đơn giản. Ví dụ gieo một con xúc xắc 6 mặt thì học sinh nhận biết được có những khả năng nào có thể xảy ra? Hoặc giáo viên có thể hỏi số chấm xuất hiện có thể nhiều hơn 7 không? Học sinh sẽ trả lời được là: Không. Tức là học sinh sẽ nhận biết được một sự kiện đơn giản nào đó có thể xảy ra hay không. Từ đó tiếp cận các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua một số những hoạt động thí nghiệm, trò chơi hoặc trong một số tình huống thực tiễn. 
[image: ]
Toán 2 tập 2- Kết nối tri thức với cuộc sống- Trang 107
· [bookmark: _Toc127263250]Toán lớp 3.  (Toán lớp 3 tập 2, có 2 bài, trang 42-46 - Chân trời sáng tạo) 
Yếu tố thống kê. Học sinh nhận biết được các khái niệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước, đọc và mô tả được số liệu thống kê ở dạng bảng và từ đó nêu ra nhận xét. 
[image: ]








Toán 3 tập 2- Kết nối tri thức với cuộc sống- Trang 107
Yếu tố xác suất. Học sinh nhận biết và mô tả được các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện (1 lần) thí nghiệm đơn giản (ví dụ: nhận ra hai khả năng xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu khi tung 1 lần…)
      [image: ]
Toán 3 tập 2- Kết nối tri thức với cuộc sống- Trang 109
· [bookmark: _Toc127263251]Toán lớp 4.
Yếu tố thống kê. Học sinh nhận biết về dãy số liệu thống kê, cách sắp xếp dãy số liệu thống kê, nhận biết và đọc được số liệu dưới dạng biểu đồ cột (không yêu cầu vẽ biểu đồ), tính giá trị trung bình, phát hiện và giải quyết các vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu thập được.
Yếu tố xác suất. Học sinh kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện thí nghiệm, trò chơi đơn giản.
· [bookmark: _Toc127263252]Toán lớp 5.
Yếu tố thống kê. Học sinh thực hiện việc thu thập, phân loại, so sánh, sắp xếp số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước. Đọc và mô tả các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn, sắp xếp các số liệu trong biểu đồ quạt, nhận biết được mối liên hệ giữa bài toán thống kê và các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực tiễn (số thập phân, tỉ số phần trăm…)
Yếu tố xác suất. Học sinh sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản (ví dụ: sử dụng tỉ số 2/5 để mô tả 2 lần xảy ra khả năng “mặt sấp đồng xu xuất hiện” của khi tung đồng xu 5 lần).
· Nhận xét chung. 
Trong chương trình Tiểu học, học sinh bắt đầu được làm quen với Thống kê và xác suất thông qua một số những hoạt động cơ bản nhất như đếm, nhận xét số lượng và các thuật ngữ mang tính định tính. Kiến thức sẽ nâng dần lên là đọc và mô tả được số liệu ở dạng bảng số liệu thay vì biểu đồ tranh. Làm quen biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn cũng như biết tính toán xác suất thay vì chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết trực quan như những lớp trước. Các yếu tố tính toán gần như rất ít hoặc chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, phù hợp với kiến thức và tư duy của học sinh tiểu học.
· [bookmark: _Toc127263253]Toán lớp 6 
[bookmark: _Hlk127463486]Yếu tố thống kê. (Toán 6 tập 1, Chương 4 Một số yếu tố thống kê có 6 bài - Chân Trời Sáng tạo)
Học sinh thực hiện việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước, đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê, biểu đồ tranh, biểu đồ dạng cột. Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng bảng biểu. Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học ở chương trình lớp 6 (Lịch sử và Địa lí 6, Khoa học tự nhiên 6…) và trong thực tiễn (khí hậu, giá cả thị trường…)

[image: ]
Toán 6, tập 1- Chân Trời Sáng tạo - Trang 99
Yếu tố xác suất. (Toán 6 tập 2, Chương 9 Một số yếu tố xác suất có 4 bài - Chân Trời Sáng tạo)
Học sinh làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (tung đồng xu, xúc xắc…), làm quen với mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện, sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó.
[image: ]
Toán 6 tập 2- Cánh diều- Trang 20
· [bookmark: _Toc127263254]Toán lớp 7 
Yếu tố thống kê. (Toán 7 tập 1- Chương 5 Một số yếu tố thống kê có 4 bài và bài tập cuối chương - Chân Trời Sáng tạo)
Học sinh đọc và mô tả thành thạo biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng. Giải quyết các vấn đề, các phép tính liên quan đến số liệu thu thập được ở dạng biểu đồ, có kỹ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
[image: ]
Toán 7 tập 1- Kết nối tri thức với cuộc sống- Trang 96
Yếu tố xác suất. (Toán 7 tập 2, Chương 9 Một số yếu tố xác suất có 3 bài và bài tập cuối chương - Chân Trời Sáng tạo)
Học sinh làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
   [image: ]
Toán 7 tập 2- Kết nối tri thức với cuộc sống- Trang 53
· [bookmark: _Toc127263255]Toán lớp 8
Yếu tố thống kê. (Toán 8 tập 1- Chương 4 Một số yếu tố thống kê có 3 bài và bài tập cuối chương - Chân Trời Sáng tạo)
 Học sinh nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu biểu diễn, so sánh các dạng biểu diễn khác nhau trong một tập dữ liệu, mô tả cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác. Đồng thời tiếp tục củng cố kĩ năng phân tích và xử lí dữ liệu, giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến số liệu thu được. 
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	Toán 8  tập 1- Chân trời sáng tạo,trang 102



              
Yếu tố xác suất. (Toán 8 tập 2, Chương 9 Một số yếu tố xác suất có 2 bài và bài tập cuối chương  - Chân Trời Sáng tạo)
Học sinh sử dụng tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản. 
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· [bookmark: _Toc127263256]Toán lớp 9.
Yếu tố thống kê.  Học sinh lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ quen thuộc, thích hợp. Thiết lập bảng tần số, biểu đồ tần số, giải thích được vai trò và ý nghĩa của tần số trong thực tiễn, tính được tần số trong bảng giá trị, bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
[image: ]
Tài liệu bổ sung thống kê và xác suất cho học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10
 năm học 2021-2022 
 [image: ]
Yếu tố xác suất.  Học sinh nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu, tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.
                  [image: ]
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năm học 2021-2022 
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Tài liệu bổ sung thống kê và xác suất cho học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10 
năm học 2021-2022 


Nhận xét chung. 
· Trong chương trình THCS các kiến thức về Thống kê và xác suất được khắc sâu hơn. Học sinh được làm việc với các kiến thức chuyên sâu hơn như: tần số, bảng tần số ghép lớp, không gian mẫu, quy tắc tính xác suất... Học sinh tiếp tục được rèn luyện các kĩ năng phân tích, xử lý số liệu trong bảng số liệu, lựa chọn loại biểu đồ phù hợp để biểu diễn cho các loại số liệu. Và được củng cố thêm về tính tích hợp liên môn thông qua các bài tập, các phép thử ngẫu nhiên, chuẩn bị cho học sinh kiến thức nền tảng về thống kê và xác suất trước khi bước vào bậc THPT.

III. [bookmark: _Toc127263257]MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT TRONG ĐỜI SỐNG.
[bookmark: _Toc127263258]1.Một số ứng dụng của thống kê.
[bookmark: _Toc127263259]     1.1 Thống kê về nhu cầu của xã hội trong kinh doanh sản phẩm.
	Trong kinh doanh, thống kê đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích hoạt động, sự phát triển của một doanh nghiệp, một sản phẩm nào đó.
Người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ thường thể hiện sự yêu thích đối với một số sản phẩm, thương hiệu nhất định. Các công ty, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện nghiên cứu thị trường bằng phương pháp khảo sát, thu thập dữ liệu người tiêu dùng. Việc sử dụng thống kê dựa trên những câu trả lời thu thập được sẽ giúp cho doanh nghiệm tìm ra sản phẩm được ưa thích nhất, cũng như đưa ra hướng phát triển của sản phẩm mới dựa trên kết quả của sự khảo sát này.
[bookmark: _Toc127263260]     1.2 Thống kê trong các bộ môn thể thao.
	Việc ứng dụng thống kê trong các bộ môn thể thao thi đấu là vô cùng quan trọng.
Đối với các vận động viên, việc sử dụng thống kê sẽ giúp người quản lí nắm rõ được hiệu suất của vận động viên này trong bộ môn thi đấu. Các dữ liệu thống kê được thu thập là các yếu tố khách quan dẫn đến việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực và sự hỗ trợ, giúp cho vận động viên có thể khai thác được hiệu suất tối đa của bản thân. (vận động viên bóng đá tiền đạo quan tâm đến hiệu suất ghi bàn, vận động viên bóng chày quan tâm đến hiệu suất số lần đánh trúng bóng, vận động viên bơi lội quan tâm đến hiệu suất thời gian bơi hết một quãng đường…)
	Thống kê trong thi đấu thể thao giúp cho người quản lí, huấn luyện có một cái nhìn tổng thể về vai trò và vị trí của một đội thể thao, một cá nhân từ đó đưa ra những quyết định chiến lược giúp cho đội thể thao, cá nhân đó đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời việc thống kê còn tạo ra sự quan tâm của xã hội đến với bộ môn đó thông qua việc xác lập các kỉ lục (đội hình có số trận thắng nhiều nhất, vận động viên có kết quả cao nhất…)
[bookmark: _Toc127263261]     1.3 Thống kê trong công nghệ trí tuệ nhân tạo.
	Trong giai đoạn xã hội phát triển, khối lượng dữ liệu trên internet là vô cùng lớn. Điều này tạo ra một sự quan tâm về việc thống kê các dữ liệu này để phục vụ cho mục đích của người sử dụng.
	Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã góp phần tạo động lực cho việc thống kê các dữ liệu này. Thực tế trong giai đoạn hiện nay, đã có rất nhiều ứng dụng của trí tuệ nhân tạo thu thập, thống kê dữ liệu trên internet để phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng. Một số trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào sử dụng và vận hành có hiệu quả có thể được kể đến như Siri (Apple), Google Assistant (Google), ChatGPT (OpenAI)…
	Cách thức hoạt động về cơ bản đều dựa trên nền tảng thống kê dữ liệu. Những trí tuệ nhân tạo này sẽ thu thập dữ liệu trên internet và trả ra kết quả mà người dùng mong muốn thông qua những câu lệnh được cung cấp. Điều này sẽ rút ngắn công đoạn tìm kiếm dữ liệu trong quá trình làm việc của người dùng, hỗ trợ cho người dùng đạt hiệu quả cao trong công việc
[bookmark: _Toc127263262]2. Một số ứng dụng của xác suất.
[bookmark: _Toc127263263]    2.1 Ứng dụng xác suất trong các trò chơi “may rủi”
Bài toán. Có nên đánh số đề hay không?
Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên bắt gặp những trò chơi mang tính chất “may rủi” như số đề, đánh bài, xổ số, bầu cua… hay những trò chơi giải trí khác đòi hỏi cần phải có sự may mắn để giành được chiến thắng. Đó là những trò chơi mà người chơi không thể chắc chắn khả năng thắng của mình, nhưng thường vì giải thưởng khi giành được lại rất là cao so với cái giá phải trả để được tham gia trò chơi nên vẫn có nhiều người lao vào.
Mỗi trò chơi “may rủi” này đều có các quy tắc chơi khác nhau và rõ ràng cơ may giành chiến thắng cũng khác nhau. Vấn đề đặt ra ở đây: Khả năng thắng trò chơi đó có cao không? Nên chơi như thế nào để có thể tăng khả năng thắng cao hơn? Để từ đó rút ra suy nghĩ: Có nên chơi hay không? Là điều mà mọi người đều muốn biết.
Đánh đề hiện nay là một vấn nạn trong xã hội, vậy đánh đề được lời hay lỗ mà nhiều người lại đam mê đến vậy? Chúng ta hãy thử dùng phương pháp xác suất thống kê để giải thích nhé.
Luật chơi đề như sau: Bạn đặt một số tiền, nói đơn giản là x (đồng) vào một số từ 00 đến 99. Mục đích của người chơi đề là làm sao số này trùng vào 2 chữ số cuối cùng của giải xổ số đặc biệt do Nhà nước phát hành trong ngày đó. Nếu số của bạn trùng, bạn sẽ được 70x (đồng) (tức 70 lần số tiền đầu tư). Nếu không trúng, bạn sẽ mất x (đồng) đặt cược lúc đầu.
Quan niệm sai lầm: Rất nhiều người nghĩ như sau: Giả sử số tiền là 100 000 đồng để chơi đề, nếu trúng là sẽ được 7 triệu đồng tức là lời được 6,9 triệu. Tuy nhiên, nếu thua chỉ có bị lỗ là 100 000 đồng. Quá lời!!! 
Các bạn không tính đến xác suất trúng có lớn hay không, vì khi xác suất nhỏ, bạn sẽ đánh hoài mà không thắng. Có nghĩa là bạn luôn bị lỗ.
Vậy đâu là sai lầm trong cách nghĩ này.
Câu trả lời là: Các bạn không tính đến xác suất trúng có lớn hay không, vì khi xác suất nhỏ, bạn sẽ đánh hoài mà không thắng. Có nghĩa là bạn luôn bị lỗ. Vậy lời giải đúng sẽ được trình bày như sau.
Lời giải:
Vì có 1 số trúng trong 100 số nên:
+ xác suất trúng là: 
+ xác suất  thua là :         99%.
Rõ ràng 1% và 99% thật sự là một con số chênh lệch.
Khi dùng 100.000 đồng để chơi đề, ta có bảng phân phối xác suất như sau:

	 
	THẮNG
	THUA

	XÁC SUẤT
	1%
	99%

	TIỀN NHẬN ĐƯỢC
	6 900 000
	-100 000


 
Khi chúng ta tính trung bình số tiền thu nhận được, kết quả sẽ là:
                0,001. 6 900 000 - 0,99. 100 000 = - 30 000 (đồng)
Như vậy mỗi lần chơi 100.000 đồng, trung bình bạn sẽ lỗ khoảng 30 ngàn đồng.
Với cách làm tương tự chúng ta cũng sẽ giải thích được các vấn đề như mua vé số, chơi bầu cua cá cọp, chơi bài,...
[bookmark: _Toc127263264]    2.2 Ứng dụng xác suất trong sinh học.
Như chúng ta đã biết, lý thuyết xác suất được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có sinh học, đặc biệt phải kể đến di truyền học. Hiện nay di truyền học được áp dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, dựa trên các nguyên lý xác suất người ta có thể dự đoán khả năng biểu hiện của một số tính trạng hay bệnh tật ở thế hệ sau.
Bệnh di truyền ở người
Bệnh di truyền là những bệnh do cha mẹ truyền cho con qua tế bào sinh dục (trứng hoặc tinh trùng). Vì vậy mầm bệnh có từ trong hợp tử (phôi), từ điểm khởi thủy của sự sống trong ổ tử cung. Trên nhiễm sắc thể của tinh trùng hay trứng đã có sẵn các gen bệnh hoặc cũng có thể do sai lệch bất thường của nhiễm sắc thể. 
Ví dụ: Bệnh di truyền là bệnh do cha mẹ truyền cho con qua tế bào sinh dục trứng hoặc tinh trùng. Nếu cha bị bệnh, mẹ bình thường. Theo nghiên cứu về xác suất thì 100% con trai bình thường, 100% con gái mang gen bệnh. Nếu cha bị bệnh, mẹ mang gen bệnh thì con sinh ra sẽ có xác suất như sau: 25% con trai bình thường, 25% con gái bị bệnh, 25% con trai bị bệnh, 25% con gái mang gen bị bệnh.
Ứng dụng lý thuyết xác suất đã phần nào giúp cho việc xác định: Với những cặp bố mẹ mắc bệnh như thế nào thì nên sinh con, như thế thì không nên sinh con?
Kế hoạch sinh sản
Việc lên kế hoạch cho việc sinh nở sớm sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và có những lựa chọn phù hợp nhất cho cả gia đình. Trong đó có thể kể đến sự quan tâm về khả năng sinh con trai hay con gái, có nên sinh tiếp hay không?
[bookmark: _Toc127263265]    2.3  Ứng dụng trong phân chia công bằng.
Đôi khi xảy ra một số tình huống bất ngờ trong các giải thi đấu đòi hỏi cần đến lý thuyết xác suất để đảm bảo tính công bằng.
Bài toán. Chia giải thưởng như thế nào cho công bằng
Hai đối thủ ngang tài nhau, cùng chơi 1 trận đấu để tranh chức vô địch. Người thắng cuộc là người đầu tiên thắng được 6 ván đấu. Tuy nhiên vì lý do bất khả kháng trò chơi phải dừng lại và không được tiếp tục nữa. Khi đó, người thứ I đã thắng 5 ván, còn người thứ II chỉ mới thắng 3 ván. Vậy phải phân chia phần thưởng như thế nào là hợp lý?
Quan niệm sai lầm: 
- Có người cho rằng, nên chia giải thưởng theo tỉ lệ 5:3, vì theo như tỉ lệ thắng của người chơi.
- Ý kiến khác chi theo 2:1, vì người thứ I hơn người thứ II 2 ván, mà 2 ván là 1/3 của 6 ván, nên người I nhận 1/3 giải, còn lại chia đôi (tức là người thứ I và thứ II nhận thêm 1/3 giải). 
Nhưng các lý giải trên điều sai. Tại vì chúng ta cần phải chia giải thưởng theo khả năng thắng thua của 2 đấu thủ. Có nghĩa là nếu xác suất người thứ I thắng cao thì người thứ I sẽ được nhận quà nhiều. 
Cụ thể như sau:
Lời giải: Câu hỏi đặt ra là xác suất thắng của người thứ I là bao nhiêu?
Nghe có vẻ phức tạp, nhưng sẽ rất đơn giản nếu chúng ta tính xác suất người thứ I thua, tức là xác suất người thứ II thắng là bao nhiêu.
Pascal và Fermat đã độc lập với nhau giải thích về tỷ lệ giải thưởng nên chia theo quan điểm xác suất. Lập luận của Fermat như sau:
- Khả năng người thứ II thắng chỉ có 1 khả năng là phải thắng liên tiếp 3 ván tiếp theo. Như ta biết mỗi ván có 2 khả năng xảy ra là người thứ II thắng hoặc thua. Nên tổng khả năng 3 ván là 2.2.2 = 8 trường hợp. 
Vậy: Xác suất người thứ II thắng là: 1/8.
         Xác suất người thứ  I thắng là: 1 - 1/8 = 7/8.
Tóm lại, phải chia phần thưởng theo tỉ lệ là 7:1 là hợp lý nhất.
[bookmark: _Toc127263266]    2.4  Ứng dụng xác suất trong các kì thi.
Năm 2017, kì thi THPT Quốc Gia đã có một bước chuyển mới, trong đó môn Toán chuyển đổi từ hình thức thi tự luận sang trắc nghiệm. Cho đến nay, câu chuyện nên hay không nên thi trắc nghiệm vẫn đang là một đề tài “nóng” được tranh luận rất sôi nổi trong ngành giáo dục. Số người bảo “nên” khá nhiều và số người bảo “không nên” cũng không ít. Do đó, đối với người làm giáo dục thì việc nghiên cứu về ưu, nhược điểm của thi trắc nghiệm và hạn chế nhược điểm của nó là điều vô cùng cần thiết để có thể sử dụng hình thức này. Bên cạnh đó, một bộ phận khác cũng nghiên cứu hình thức thi này để phát hiện những mưu mẹo để có thể hoàn thành tốt bài thi.
Bài toán.  Một bài thi trắc nghiệm gồm 5 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời.
+Xác suất để chọn được phương án đúng trong 4 phương án là: 1/4
+Xác suất để chọn được phương án sai trong 4 phương án là: 3/4
Như vậy, khả năng học sinh đó đạt:
0 điểm (tức cả 5 câu đều sai) sẽ là : 
6 điểm (tức là 3 câu đúng, 2 câu sai) sẽ là: 
10 điểm(tức là 5 câu đúng) sẽ là:                              

IV. [bookmark: _Toc127263267]MỘT VÀI CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. 
[bookmark: _Toc127263268]    1. Phần mềm GeoGebra
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, phần mềm GeoGebra được giới thiệu chính thức trong các hoạt động thực hành và trải nghiệm. Trong bộ sách Chân trời sáng tạo, phần mềm Geogebra được giới thiệu trong sách Toán 6 (tập 2- trang 65), sách Toán 7 (tập 1- trang 85), sách Toán 8 (tập 2- trang 97). Việc giới thiệu phần mềm này thể hiện tính mới đưa công nghệ thông tin vào chương trình đồng thời cung cấp cho học sinh một công cụ vừa giúp giải quyết những vấn đề liên quan toán học vừa rèn luyện kĩ năng tin học hội nhập với công nghệ 4.0, 5.0 trong tương lai. GeoGebra chính là  phương tiện để giải quyết những vẫn đề liên quan đến Thống kê và xác suất.
           [image: Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated]
Phần mềm GeoGebra cung cấp chức năng lập bảng giá trị, lập biểu đồ từ bảng giá trị đó, thay đổi các giá trị trong bảng giá trị từ đó dẫn đến sự thay đổi trong biểu đồ, kết hợp với hình ảnh trực quan, tạo sự hứng thú cho học sinh trong quá trình học.
Một trong những thế mạnh của phần mềm GeoGebra đó chính là yếu tố miễn phí, dễ tiếp cận với đối tượng học sinh. Đối với giáo viên, GeoGebra cũng cung cấp một nguồn học liệu khổng lồ (Resources), hỗ trợ cho giáo viên trong việc xây dựng hoạt động trong tiết dạy.
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	Minh họa biều đồ hình quạt tròn 
	        Minh họa về biểu đồ đoạn thẳng 

	https://www.geogebra.org/m/ryeyf8vw
	https://www.geogebra.org/classic/GG6MwJfn   


[bookmark: _Toc127263269]   
 2. Máy tính CASIO fx-880 BTG
	Là dòng máy tính khoa học mới nhất thuộc họ CASIO với nhiều cải tiến về thiết kế - giao diện, tính năng và độ chính xác cao nhằm đáp ứng thực tiễn dạy và học tại Việt Nam, đồng thời thay đổi tư duy học tập của học sinh trong chương trình mới.
	Một trong những ưu thế của dòng máy tính mới này chính là sự tích hợp tính năng thống kê và mô phỏng xác suất, hỗ trợ cho quá trình dạy và học trong chương trình mới.
	Đối với nội dung thống kê, máy tính cung cấp công cụ giúp học sinh có thể nhập bảng giá trị, tần số, từ đó tính toán được các giá trị liên quan như trung bình cộng, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất…
[image: ]                    [image: ]
Minh họa về chức năng thống kê của máy tính CASIO fx-880BTG
	Đồng thời, máy tính CASIO fx-880 BTG còn cho phép học sinh truy xuất biểu đồ cột dựa trên bảng số liệu bằng một mã QR. Điều này sẽ giúp các em học sinh có một cái nhìn tổng quát hơn về dữ liệu thống kê, thích hợp cho giáo viên tổ chức các chuyên đề trải nghiệm thực tế về mảng thống kê này.
	[image: ]
	[image: ]

	                    Minh họa về mã QR và chức năng vẽ biểu đồ cột của  CASIO fx-880BTG


Đối với nội dung xác suất, máy tính CASIO fx-880BTG có chức năng mô phỏng các phép thử như tung đồng xu hay con xúc xắc, giúp cho học sinh tiếp cận các khái niệm, tình huống trong bài toán xác suất đơn giản hơn.
	[image: ]
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	Minh họa về chức năng “Hộp Toán Học” của máy tính CASIO fx-880BTG


 	Sau khi thực hiện thí nghiệm mô phỏng, máy tính còn cung cấp cho học sinh một bảng thống kê các giá trị trong phép thử, đồng thời xác suất xuất hiện của các giá trị trong phép thử đó.
	Như vậy, việc sử dụng máy CASIO fx-880BTG trong chương trình mới là hoàn toàn cần thiết vì nó cung cấp cho học sinh một phương tiện trực quan để hiểu rõ hơn về những khái niệm liên quan đến thống kê, xác suất. Còn đối với giáo viên, máy tính CASIO fx-880BTG đóng vai trò như một công cụ dạy học, tạo cơ sở xây dựng những hoạt động trong các tiết dạy và những tiết học trải nghiệm.
[bookmark: _Toc127263270]    3. Phần mềm Microsoft Excel và Microsoft Word
Là chương trình bảng tính thuộc bộ phần mềm Microsoft Office, Microsoft Excel và Microsoft Word cho phép học sinh tạo danh sách, tạo bảng thống kê, bản phân phối tần số, thực hiện các phép tính toán thông thường, sử dụng một số hàm có sẵn trong Excel để tính các giá trị đặc trưng của mẫu như: giá trị trung bình, mốt…
[image: Hàm thống kê trong Excel chi tiết nhất, có ví dụ minh họa]
Minh họa về việc sử dụng Microsoft Excel để lập bảng thống kê
Ngoài ra, từ số liệu bảng thống kê, học sinh còn có thể sử dụng chức năng biểu đồ (biểu đồ cột, đoạn thẳng, tròn…) để minh họa cho giá trị trong bảng thống kê.

[image: Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel đơn giản nhất - SPSEO]
Minh họa về việc sử dụng chức năng biểu đồ trong Microsoft Excel
Về xác suất, phần mềm Microsoft Excel cũng cung cấp cho học sinh công cụ để tính xác suất bằng cách sử dụng hàm, lệnh. Đây cũng là một khía cạnh thú vị khi có thể tích hợp dạy học môn Tin học cho học sinh.
[image: Chi tiết cách tính xác suất đơn giản và nhanh chóng trên Excel]
Minh họa về việc sử dụng hàm, lệnh tính xác suất trong Microsoft Excel
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	Biểu đồ tròn trong Microsoft Word
	       Biểu đồ đoạn thẳng trong Microsoft Word



Như vậy, phần mềm Microsoft Excel và Microsoft Word cung cấp cho học sinh nhiều công cụ để giải quyết các bài toán liên quan đến thống kê và xác suất, đồng thời có thể lồng ghép tích hợp môn Tin học trong quá trình giảng dạy
[bookmark: _Toc127263271]    4. Phần mềm Google form
Là một trong số những công cụ được Google phát triển và hỗ trợ, từ công cụ này sẽ giúp người dùng dễ dàng lưu trữ các thông tin thu thập từ các cuộc khảo sát, nghiên cứu số liệu thống kê.
Google form cho phép học sinh tạo ra những cuộc khảo sát để nhận được những kết quả, phản hồi của đối tượng khảo sát về thông tin mà học sinh quan tâm. Đồng thời, khi thu thập được kết quả, Google form còn cho phép học sinh nhìn thấy biểu đồ tròn, cột về tỉ lệ các câu trả lời thu được
	[image: Google Biểu mẫu: Trình tạo biểu mẫu trực tuyến dành cho doanh nghiệp |  Google Workspace]
	[image: ]

	Minh họa về việc Google form tạo ra biểu đồ cột thống kê câu trả lời


Như vậy phần mềm Google form là một công cụ giúp học sinh tạo ra những bảng câu hỏi, bảng khảo sát nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời còn là một công cụ giúp học sinh phân tích dữ liệu thống kê, thực hiện tính toán và đưa ra những nhận xét phù hợp dựa trên bảng giá trị thống kê đó. Đối với giáo viên, đây cũng là một phần mềm dễ sử dụng, dễ hướng dẫn cho học sinh. Giúp cho học sinh có kĩ năng thu thập số liệu, giải quyết vấn đề, có thể đưa vào một phần của hoạt động trải nghiệm, dạy học dự án.
V. [bookmark: _Toc127263272]KẾT LUẬN.
[bookmark: _Hlk126425061]     	Trước đây Thống kê và xác suất xuất hiện trong chương trình Toán bậc THCS và THPT nhưng khá nặng nề, nặng lý thuyết và thiếu tính ứng dụng thực tế. Do đó, khi nhắc tới xác suất, thống kê, ai cũng sợ vì nghĩ nó khó, khô cứng và thiếu thực tế!
Đối với học sinh, Xác suất thống kê cho học sinh từ lớp 2 theo hướng “chơi mà học, học mà chơi”, chương trình không hề nặng nề hay cao siêu mà chỉ cho các em làm quen và quan sát, liên hệ thực tế cuộc sống.
Với quan điểm giáo dục hiện nay, dạy trẻ con học Toán từ lớp nào thì dạy Xác xuất thống kê từ lớp đó. Ban đầu đối với các em chỉ là khái niệm để làm quen và tiếp cận dần theo từng cấp độ và lứa tuổi. Học trò làm quen dần sẽ không còn “sợ” như thế hệ “tiền bối” khi nghe đến môn này. Quan trọng là làm sao để các em học mà có thể hiểu, có hứng thú và áp dụng vào thực tế cuộc sống là thành công.
[bookmark: _Hlk126425090]         Đối với  Giáo viên, khi nói đến dạy Thống kê và xác suất ai cũng sợ, nhưng thực chất nó đơn giản, nhẹ nhàng như thế. Đó là cách để trẻ có khái niệm ban đầu về tư duy logic, tính khoa học và khả năng quan sát. Nó không chỉ có trong Toán mà còn có trong các môn học khác như Tự nhiên xã hội và gắn với cuộc sống hằng ngày.
Thống kê và xác suất quan trọng không chỉ với Khoa học tự nhiên mà với cả môn Khoa học xã hội, thậm chí trong đời sống hằng ngày. Dựa vào dữ liệu thống kê,  có thể đánh giá khả năng có thể xảy ra để phân tích, đối chiếu, so sánh, qua đó hỗ trợ rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khoa học và phát triển xã hội.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thống kê và xác suất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Xã hội hiện đại ngày càng có nhiều luồng thông tin về các vấn đề đặt ra, vì vậy mỗi người không chỉ dừng lại ở mức độ tiếp nhận thông tin mà cần phải biết phân tích, xử lý các thông tin mình nhận được. Có kiến thức về Thống kê và xác suất sẽ giúp học sinh có nhận thức và khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vì vậy, Thống kê và xác suất được định hướng là một trong ba mảng kiến thức quan trọng của môn Toán.
Bài viết này không có tham vọng nghiên cứu sâu về Thống kê và xác suất, chỉ mong chia sẻ cùng Thầy Cô để chúng ta có cái nhìn toàn diện và hiểu thêm về sự thay đổi của chương trình GDPT 2018. 
                                                      Tp.Thủ Đức, ngày 01 tháng 02 năm 2023.
                                                                                  Nhóm tác giả 
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Số ly Trà Sữa 
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Mai da sép xép 6 t6 theo tiing mau nhu sau:

Nhin biu d8, ta théy
a) Theo s6 6 t m3i mau, 6 t6 mau d6 nhiéu nhét.
b) S6 6 6 mau vang bing s6 6 t6 mau xanh.




image5.png
9 Chon ttr chéc chan, c6 thé hodc khéng thé cho phi hop.
R6-bét c6 5 qua téo. Ré-bét téng tao cho ca bén ban.

Ban nao cling nhan duoc téo.
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Mi nhan duoc 4 qua téo.





image6.jpeg
©2) Hoan thanh bang sé lieu vé 6 hoc sinh khdi 16p 3 tai mét trudng
tiéu hoc

P Lop 5
E‘i“l’i 2 ® | = J
Nam J 15 ? 20
—_ Aﬁ; |
Nor 2 18 "

calop 0 | 33 2
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~ L&p nao c6 nhiéu hoc sinh ni nhat? Lép ndo c6 it hoe sinh ntr nhét?
— Nhang 16p ndo c6 sé hoc sinh nam bing nhau?
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4. Gico mdt xic xdc 10 lin lién tiép, ban Cuding c6 két qua théng ké nhu sau:

Lin gieo Kitqua gieo Lin gieo
1 Xuit hién miit 2 chdm 6
2 Xuit hién mit 1 chdm 7
3 Xudt hién mit 6 chiim 3 Xudit hién mt 5 chim
4 Xuit hién miit 4 chdm 9 Xudt hién mit 1 chim
5 Xuit hién mit 4 cham 10 Xudt hién mit | chim

a) Hay kiém dém

b) Tinh xdc suét thuc nghi¢m xuét hién miit | chdm.

¢) Tinh xdc suft thyc nghiém xudt hién méjt 6 chim.

6 ldn xuiit hién mit 1 chim va
56 1dn xudt hién mit 6 cham sau 10 lin gieo.

Xic sudt thic nghiém xuit hién

mit k chim (k€ N, 1<k<6)

Khi gico xic xic nhiéu Iin bing:
56 Iin xudt hign it k chim

Téng s6 14n gieo xic xic
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